
STT HỌ VÀ TÊN SĐT MÃ SỐ DỰ THƯỞNG GIẢI THƯỞNG

1 TRAN QUOC THANG xxxxx79114 xxxxxxxxx44318 Giải đặc biệt - 12,000,000đ

2 NGUYEN THI HONG ANH xxxxx55368 xxxxxxxxx51931 Giải đặc biệt - 12,000,000đ

3 NGUYEN THI HANH xxxxx02345 xxxxxxxxx00492 Giải nhất - 3,000,000đ

4 TRAN NGOC HAI xxxxx62979 xxxxxxxxx44688 Giải nhất - 3,000,000đ

5 NGUYEN THUY VAN TRANG xxxxx14939 xxxxxxxxx12845 Giải nhất - 3,000,000đ

6 DANG MANH DUNG xxxxx91947 xxxxxxxxx72949 Giải nhất - 3,000,000đ

7 NGUYEN BAO CHI xxxxx86858 xxxxxxxxx71970 Giải nhất - 3,000,000đ

8 NGUYEN BICH HA xxxxx28468 xxxxxxxxx29165 Giải nhất - 3,000,000đ

9 PHAM THI HAI xxxxx88545 xxxxxxxxx37965 Giải nhất - 3,000,000đ

10 DOAN TUAN MINH xxxxx75811 xxxxxxxxx67765 Giải nhất - 3,000,000đ

11 LE HONG PHONG xxxxx68851 xxxxxxxxx78121 Giải nhất - 3,000,000đ

12 NGUYEN THI TUYET HANH xxxxx33699 xxxxxxxxx73498 Giải nhất - 3,000,000đ

13 PHAM MANH TUNG xxxxx96800 xxxxxxxxx37047 Giải nhì - 1,500,000đ

14 NGUYEN THI BAY xxxxx40692 xxxxxxxxx82707 Giải nhì - 1,500,000đ

15 DANG VAN LY xxxxx22869 xxxxxxxxx21954 Giải nhì - 1,500,000đ

16 NGUYEN THU ANH xxxxx53789 xxxxxxxxx31410 Giải nhì - 1,500,000đ

17 NGUYEN THI HUYEN xxxxx89600 xxxxxxxxx60306 Giải nhì - 1,500,000đ

18 DO THE THANG xxxxx33306 xxxxxxxxx21611 Giải nhì - 1,500,000đ

19 VU LAN HUONG xxxxx57269 xxxxxxxxx02026 Giải nhì - 1,500,000đ

20 NGUYEN THI PHUONG xxxxx22979 xxxxxxxxx05717 Giải nhì - 1,500,000đ

21 NGUYEN THANH SON xxxxx98227 xxxxxxxxx75219 Giải nhì - 1,500,000đ

22 NGUYEN THANH SON xxxxx98227 xxxxxxxxx75432 Giải nhì - 1,500,000đ

23 PHAN THE DUNG xxxxx23777 xxxxxxxxx58525 Giải nhì - 1,500,000đ

24 NGUYEN QUANG THANH xxxxx34529 xxxxxxxxx18818 Giải nhì - 1,500,000đ

25 NGUYEN THI ANH xxxxx49889 xxxxxxxxx38341 Giải nhì - 1,500,000đ

26 TRANG NGOC CHAU xxxxx64681 xxxxxxxxx50420 Giải nhì - 1,500,000đ

27 NGUYEN THI NHUNG xxxxx31988 xxxxxxxxx33710 Giải nhì - 1,500,000đ

28 NGUYEN THU THUY xxxxx81985 xxxxxxxxx93357 Giải nhì - 1,500,000đ

29 VU THI NHINH xxxxx44488 xxxxxxxxx44601 Giải nhì - 1,500,000đ

30 TRAN QUYET THANG xxxxx04948 xxxxxxxxx31927 Giải nhì - 1,500,000đ

31 NGUYEN BAO CHI xxxxx86858 xxxxxxxxx76509 Giải nhì - 1,500,000đ

32 NGUYEN THI THU HANG xxxxx26880 xxxxxxxxx74268 Giải nhì - 1,500,000đ

33 NGUYEN VAN DAN xxxxx07999 xxxxxxxxx47746 Giải nhì - 1,500,000đ

34 VU THI THANH XUAN xxxxx20204 xxxxxxxxx55486 Giải nhì - 1,500,000đ

35 PHAN THANH HUNG xxxxx59923 xxxxxxxxx98341 Giải nhì - 1,500,000đ

36 NGUYEN THI TUYET xxxxx94257 xxxxxxxxx31114 Giải nhì - 1,500,000đ

37 PHAM THI THU THUY xxxxx16929 xxxxxxxxx17374 Giải nhì - 1,500,000đ

38 NGUYEN NGOC GIA LINH xxxxx26796 xxxxxxxxx49147 Giải nhì - 1,500,000đ

39 DAM THIEN HUONG xxxxx92245 xxxxxxxxx48413 Giải nhì - 1,500,000đ

40 NGUYEN THI VAN xxxxx23044 xxxxxxxxx20557 Giải nhì - 1,500,000đ

41 NGUYEN VAN DOAN xxxxx30150 xxxxxxxxx51636 Giải nhì - 1,500,000đ

42 DANG THI LAN ANH xxxxx55008 xxxxxxxxx24778 Giải nhì - 1,500,000đ
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43 NGUYEN HUY DUC xxxxx77006 xxxxxxxxx75893 Giải ba - 200,000đ

44 NGUYEN THI HAO xxxxx87093 xxxxxxxxx37231 Giải ba - 200,000đ

45 NGUYEN THI PHUONG LIEN xxxxx58888 xxxxxxxxx87109 Giải ba - 200,000đ

46 NGUYEN THI THANH HUYEN xxxxx29175 xxxxxxxxx65252 Giải ba - 200,000đ

47 DAO THI KIM LIEN xxxxx33757 xxxxxxxxx45387 Giải ba - 200,000đ

48 NGUYEN THI MINH PHUONG xxxxx16920 xxxxxxxxx78329 Giải ba - 200,000đ

49 NGUYEN NGUYET ANH xxxxx38048 xxxxxxxxx28936 Giải ba - 200,000đ

50 DO THI VE xxxxx39999 xxxxxxxxx42171 Giải ba - 200,000đ

51 PHAN THI MAI LAN xxxxx85688 xxxxxxxxx94794 Giải ba - 200,000đ

52 NGUYEN MANH HUNG xxxxx76675 xxxxxxxxx81962 Giải ba - 200,000đ

53 HOANG THI DIEU LINH xxxxx95625 xxxxxxxxx97816 Giải ba - 200,000đ

54 NGUYEN THI TUOI xxxxx46222 xxxxxxxxx40917 Giải ba - 200,000đ

55 DAO THI HOAI xxxxx02644 xxxxxxxxx41613 Giải ba - 200,000đ

56 TRUONG THI MINH LAN xxxxx35783 xxxxxxxxx91190 Giải ba - 200,000đ

57 NGUYEN THI LY xxxxx76930 xxxxxxxxx27325 Giải ba - 200,000đ

58 VO NGOC THY xxxxx58622 xxxxxxxxx25991 Giải ba - 200,000đ

59 NGUYEN DUC DUNG xxxxx08686 xxxxxxxxx80327 Giải ba - 200,000đ

60 NGUYEN MANH DAT xxxxx75252 xxxxxxxxx25204 Giải ba - 200,000đ

61 LE QUANG HUY xxxxx93989 xxxxxxxxx63337 Giải ba - 200,000đ

62 TRAN THU HANG xxxxx64506 xxxxxxxxx07052 Giải ba - 200,000đ

63 LIEN AN THACH xxxxx22200 xxxxxxxxx67601 Giải ba - 200,000đ

64 DO DUC THANH xxxxx49986 xxxxxxxxx39329 Giải ba - 200,000đ

65 NGUYEN THI ANH xxxxx49889 xxxxxxxxx37331 Giải ba - 200,000đ

66 PHUNG NGOC VUONG xxxxx42346 xxxxxxxxx75585 Giải ba - 200,000đ

67 BUI VAN VINH xxxxx08595 xxxxxxxxx83093 Giải ba - 200,000đ

68 NGUYEN CHI CONG xxxxx01945 xxxxxxxxx56913 Giải ba - 200,000đ

69 TA THI LAN xxxxx84168 xxxxxxxxx77312 Giải ba - 200,000đ

70 NGUYEN THI THU NGUYET xxxxx59034 xxxxxxxxx76885 Giải ba - 200,000đ

71 NGHIEM XUAN QUY xxxxx65635 xxxxxxxxx51987 Giải ba - 200,000đ

72 VU THI MAI PHUONG xxxxx20821 xxxxxxxxx73781 Giải ba - 200,000đ

73 NGUYEN BAO CHI xxxxx86858 xxxxxxxxx83805 Giải ba - 200,000đ

74 HA HOAI NAM xxxxx69953 xxxxxxxxx13079 Giải ba - 200,000đ

75 NGUYEN THI HAI YEN xxxxx27863 xxxxxxxxx48263 Giải ba - 200,000đ

76 LA PHU SI xxxxx77642 xxxxxxxxx46761 Giải ba - 200,000đ

77 TRAN TIEN DUNG xxxxx27074 xxxxxxxxx32965 Giải ba - 200,000đ

78 TRAN DUC CHU xxxxx57171 xxxxxxxxx17559 Giải ba - 200,000đ

79 HOANG MY LINH xxxxx70497 xxxxxxxxx81323 Giải ba - 200,000đ

80 DINH NGOC NINH xxxxx01555 xxxxxxxxx57164 Giải ba - 200,000đ

81 TRAN MINH PHUONG xxxxx98785 xxxxxxxxx51068 Giải ba - 200,000đ

82 DINH NGOC NINH xxxxx01555 xxxxxxxxx51468 Giải ba - 200,000đ

83 NGUYEN THI NGOC LAN xxxxx56753 xxxxxxxxx67949 Giải ba - 200,000đ

84 NGUYEN VAN TAI xxxxx14408 xxxxxxxxx92160 Giải ba - 200,000đ

85 PHAM MINH THU xxxxx59990 xxxxxxxxx25779 Giải ba - 200,000đ

86 NGUYEN XUAN QUANG xxxxx56399 xxxxxxxxx54245 Giải ba - 200,000đ

87 TRAN THI HAI DANG xxxxx92287 xxxxxxxxx56939 Giải ba - 200,000đ

88 NGUYEN VAN CUONG xxxxx29047 xxxxxxxxx20813 Giải ba - 200,000đ

89 LUONG XUAN CUONG xxxxx22103 xxxxxxxxx02704 Giải ba - 200,000đ

90 TRINH THI HONG CHUYEN xxxxx67988 xxxxxxxxx17530 Giải ba - 200,000đ

91 NGUYEN THI NHU HANG xxxxx70469 xxxxxxxxx13136 Giải ba - 200,000đ

92 PHI THI THUY LINH xxxxx09688 xxxxxxxxx59727 Giải ba - 200,000đ


